PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số .…../TB-BVND115 ngày… tháng…. năm 2024)
	Stt
	Danh mục
	Quy cách /nhãn hiệu
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)
	Ghi chú

	I. Phòng thay đồ phẫu thuật viên nam nữ khoa Gây mê hồi sức ngoại

	1
	Đầu đọc vân tay
ĐẦU ĐỌC VÂN TAY RONALD JACK (Made
in Malaysia) 
Model: F19
Thông Số Kỹ Thuật
Màn hình màu LCD 2,4" giao diện đồ họa độ nét cao.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập,
Quản lý 3000 vân tay người dùng.
Lưu trữ: 100.000 sự kiện giao dịch khi offline. Tốc độ xác nhận vân tay ở chế độ ( 1:1 ): ≤ 0.5s Tốc độ nhận dạng vân tay ( 1:N) : ≤ 1s.
Nguồn cấp: 12VDC-3Amp
Giao tiếp truyền thông: TCP / IP, RS232 / 485, USB Host, Wiegand in / out
Nhiệt độ hoạt động: 0 ℃ ~ 45 ℃
Độ ẩm: 20% ~ 80% không nghưng tụ. Kích thước: 185 (L) * 75 (W) * 40 (H)
	
	Cái
	8
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	Hoặc các thiết bị tương đương

	2
	Electromagnetic Lock: PRO-LOCK (Taiwan)
Khóa cửa điện từ PRO-0600M
· Electromagnetic Lock (600 lbs)
· Khóa cửa điện từ lực hút nam châm 600 lbs tương đương 300 kg.
· Thích hợp cho các loại cửa kiếng, cửa gỗ, cửa chống cháy (Applicable for glass door, wooden door, fireproof door).
· Nguồn điện: 12VDC/400mA hoặc 24VDC/200mA.
· Kích thước thanh nam châm điện (Surface magnet): 250 L x 47 W x 25 H (mm)
Sản xuất tại Đài Loan
	
	Cái
	8
	
	
	Hoặc các thiết bị tương đương

	3
	Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM
· Bracket for Electromagnetic Lock (ZL type).
· Dùng cho khóa cửa điện từ 600lbs
(Used with 600 lbs Electromagnetic Lock).
· Sử dụng cho cửa cánh
(Applicable for in-swinging door with 90 degree).
· Chất liệu hợp kim nhôm
Sản xuất tại Đài Loan.
	
	Bộ
	8
	
	
	Hoặc các thiết bị tương đương

	4
	Hộp bảo vệ đầu đọc
	
	Cái
	8
	
	
	

	5
	Bộ nguồn cấp cho đầu đọc vân tay 220AC => 12V DC 5A
	
	Cái
	8
	
	
	

	6
	Nút nhấn exit (trong phòng ra ngoài)
	
	Cái
	8
	
	
	

	II. Phòng đón bệnh hồi sức

	1
	Gia cố cây đổ trên cánh cửa
	
	Gói
	1
	
	
	

	2
	Dẫn hướng chấn cửa Nabeo
	
	Cái
	2
	
	
	Hoặc các thiết bị tương đương

	III. Cân chỉnh cửa tự động trước phòng mổ 10

	1
	Dẫn hướng chân cửa Nabco
	
	Cái
	2
	
	
	Hoặc các thiết bị tương đương

	2
	Bộ cảm biến an toàn Safety Beam (giúp cửa không đóng khi có người qua lại)
	
	Bộ
	1
	
	
	Hoặc các thiết bị tương đương


Ghi chú;
- Đơn giá bao gồm Vat, chi phí nhân công, thi công lắp đặt, và các chi phí khác
- Báo giá có thời hạn trong vòng 90 ngày
